	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc


QUY CHẾ
V/v Đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên 

tại Học viện Chính sách và Phát triển

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 685/QĐ-HVCSPT ngày 12 tháng 12  năm 2016

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (sau đây gọi chung là Quy chế rèn luyện) bao gồm: Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm đánh giá; phân loại kết quả và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện; tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy của Học viện Chính sách và Phát triển.
Điều 2. Mục đích
Việc đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên trong Học viện nhằm:

2.1. Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghệ nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

2.2. Đưa ra được những định hướng, nội dung rèn luyện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Học viện, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường phấn đấu và rèn luyện.
2.3. Làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xét học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong mỗi học kỳ và toàn khóa học.
 
Điều 3. Yêu cầu và nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên
3.1. Thực hiện nghiêm túc quy trình và các tiêu chí đánh giá được quy định tại quy chế này; đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, chính xác.

3.2. Bảo đảm yếu tố bình đẳng, dân chủ, tôn trọng quyền lợi của sinh viên được đánh giá.

3.3. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ các bộ phận, các đơn vị có liên quan trong Học viện tham gia công tác đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên.

3.4. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là việc làm thường xuyên của Học viện. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được tiến hành sau khi kết thúc học kỳ I và học kỳ II của mỗi năm học và trước khi kết thúc toàn khóa học.
Chương II
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ KHUNG ĐIỂM
Điều 4. Nội dung đánh giá, tiêu chí đánh giá, thang điểm và khung điểm
 4.1. Xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của từng sinh viên theo các mức điểm đạt được trên các mặt:

a) Ý thức học tập;

b) Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Học viện;

c) Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội;

d) Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng;

e) Ý thức, kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên.

4.2. Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100, tiêu chí và mức điểm chi tiết cho từng nội dung được đánh giá cho điểm từ 0 đến tối đa, không cho điểm lẻ và điểm âm.
4.3. Các tiêu chí và mức điểm chi tiết cho các nội dung đánh giá: Có phụ lục các tiêu chí đánh giá kèm theo Quy chế này.
Chương III
PHÂN LOẠI KẾT QUẢ VÀ QUY TRÌNH 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Điều 5. Phân loại kết quả rèn luyện
5.1. Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình khá, Trung bình, Yếu và Kém.
Thanh điểm và xếp loại đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên cụ thể như sau:
	STT
	Thang điểm đánh giá
	Xếp loại kết quả rèn luyện

	1
	Từ 90 đến 100 điểm
	Xuất sắc

	2
	Từ 80 đến dưới 90 điểm
	Tốt

	3
	Từ 70 đến dưới 80 điểm
	Khá

	4
	Từ 60 đến dưới 70 điểm
	Trung bình khá

	5
	Từ 50 đến dưới 60 điểm
	Trung bình

	6
	Từ 30 đến dưới 50 điểm
	Yếu

	7
	Dưới 30 điểm
	Kém


5.2. Đánh giá kết quả rèn luyện đối với Sinh viên vi phạm kỷ luật
          Trong thời gian học tập tại Học viện, sinh viên vi phạm các quy định của Lớp, Khoa, Học viện bị các hình thức kỷ luật do Lớp, Khoa, Học viện ban hành văn bản kỷ luật thì việc xét kết quả rèn luyện được tính như sau:

a) Kỷ luật khiển trách luật từ lớp trở lên nếu điểm rèn luyện xếp loại vượt quá mức điểm khá thì hạ xuống mức trung bình khá.
b) Kỷ luật cảnh cáo từ lớp trở lên nếu điểm rèn luyện xếp loại vượt quá mức điểm trung bình khá thì hạ xuống mức trung bình.
c) Kỷ luật đình chỉ học tập học kỳ nào thì học kỳ đó kết quả rèn luyện kém (dưới 30 điểm).
d) Sinh viên không thực hiện đánh giá nộp phiếu tự đánh giá không đúng thời gian sẽ xếp loại rèn luyện kém (dưới 30 điểm).
  e) Sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.
Điều 6. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện 
6.1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được tiến hành theo từng học kỳ, năm học và toàn khóa học.
a) Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I và kỳ II của năm học các lớp hoàn thành sau khi có điểm kết thúc thi lần 1. 

b) Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện cuối học kỳ, năm học, cuối khóa học sẽ có hướng dẫn của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.
6.2. Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá chi tiết ở mục 4.3 của Điều 4 tại Quy chế này.
6.3. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó.


6.4. Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi Học viện xem xét cho học tiếp thì thời gian nghỉ học không được tính điểm rèn luyện.

6.5. Điểm rèn luyện của toàn khóa học là trung bình chung của điểm rèn luyện các năm học của khóa học đã được nhân hệ số và tính theo công thức sau:
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Trong đó:

- R là điểm rèn luyện toàn khóa

- ri là điểm rèn luyện của năm học thứ i

* Cách tính ri:

	ri
	=
	ri1 + ri2

	
	
	     2


- ri1 là điểm rèn luyện của học kỳ 1

- ri2 là điểm rèn luyện của học kỳ 2

- ni là hệ số của năm học thứ i, được quy định cụ thể như sau:
+ Năm thứ nhất : hệ số1,0

+ Năm thứ hai   : hệ số 1,1

+ Năm thứ ba    : hệ số 1,2 
+ Năm thứ tư     : hệ số 1,3
- N là tổng số năm học của khóa học. Nếu năm học cuối chưa đủ một năm học được tính tròn thành một năm học.

 Điều 7. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện
7.1. Kết thúc mỗi học kỳ, sau khi có kết quả điểm thi lần 1, Cố vấn học tập các lớp chỉ đạo lớp trưởng in theo mẫu “Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên” phát phiếu cho tất cả sinh viên trong lớp và hướng dẫn sinh viên tự đánh giá. 
7.2. Căn cứ vào kết quả rèn luyện trong học kỳ, từng sinh viên tự chấm điểm chi tiết theo mẫu đã qui định, Ban cán sự các lớp tổ chức họp lớp và chấm điểm rèn luyện của tập thể vào từng phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong lớp và nộp cho Cố vấn học tập của Lớp ( Lưu ý: Sinh viên nào không nộp phiếu đánh giá kết quả rèn luyện đúng thời gian mà không có lý do chính đáng thì xếp loại rèn luyện của học kỳ đó loại kém “dưới 30 điểm”).
7.3. Cố vấn học tập xem xét phiếu tự chấm điểm của sinh viên và tham khảo thêm ý kiến của các Khoa, Phòng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong Học viện để biết thêm về tình hình học tập, rèn luyện của Sinh viên. Sau đó tổ chức họp lớp tiến hành thông qua mức điểm của từng Sinh viên và ghi điểm vào cột (5) (Mẫu 1). Mức điểm ở cột (5) trên cơ sở phải được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể lớp. Giáo viên chủ nhiệm ký tên vào phiếu tự đánh giá của Sinh viên. Tổng hợp ghi vào biên bản họp lớp theo (Mẫu 2 đính kèm).
7.4. Trên cơ sở điểm của “Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên” (Mẫu 1 đính kèm). Cố vấn học tập ghi điểm rèn luyện và xếp loại của từng sinh viên, của lớp vào “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện học kỳ của Sinh viên” (Mẫu 3 đính kèm).
* Lưu ý:  Mẫu 2 và mẫu 3 được lập thành 3 bản (01 bản lưu ở lớp, 01 bản lưu ở Khoa, để phục vụ đánh giá kết quả rèn luyện của năm học, 01 bản lưu tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên).
- Hồ sơ nộp cho Phòng Chính trị và Công tác sinh viên bao gồm:

+ 01“Biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên” (mẫu2)

+ 01 “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện học kỳ của Sinh viên” (mẫu 3)

(mẫu 2 và mẫu 3 phải có chữ ký của Trưởng khoa).
+01 “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện năm học của sinh viên” (mẫu 4) áp dụng sau khi kết thúc mỗi năm học.

+ 01 “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện toàn khóa học” (mẫu 5) áp dụng trước khi sinh viên làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp.
7.5. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổng hợp kết quả rèn luyện của các lớp trong toàn Học viện thông qua Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Học viện. Trình Giám đốc Học viện ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên.

7.6. Sau khi có quyết định công nhận kết quả rèn luyện của Giám đốc Học viện, Phòng Công tác sinh viên thông báo trên bản tin sinh viên và trên website của Học viện cho toàn thể sinh viên được biết.
Lưu ý: Khi tổ chức họp lớp để chấm điểm rèn luyện, Cố vấn học tập các lớp cần mời cán bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phụ trách theo dõi sinh viên của Khoa cùng dự họp để lấy ý kiến, theo dõi và đánh giá sinh viên được khách quan, công bằng, chính xác.
Chương IV
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Điều 8. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện

8.1. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Học viện là Bộ phận tư vấn giúp Giám đốc Học viện xem xét, công nhận kết quả rèn luyện của từng sinh viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Học viện.

a) Thành phần Hội đồng đánh giá cấp Học viện gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Học viện hoặc Phó Giám đốc được Giám đốc Học viện uỷ quyền.

- Thường trực Hội đồng: Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên hoặc bộ phận làm công tác chính trị sinh viên do Giám đốc Học viện quyết định.

- Các uỷ viên: Đại diện Lãnh đạo các Khoa, Phòng (ban) có liên quan, đại diện Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên cấp Học viện.

b) Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Học viện: căn cứ vào các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của các Trưởng khoa, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên tiến hành xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên, đề nghị Giám đốc Học viện công nhận.

8.2. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Khoa (áp dụng đối với những Khoa có sinh viên) có nhiệm vụ giúp Trưởng khoa xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên.

a) Thành phần Hội đồng cấp Khoa gồm:

-  Chủ tịch Hội đồng: Trưởng khoa hoặc Phó trưởng Khoa được Trưởng khoa uỷ quyền.

- Các uỷ viên: Trợ lý Khoa theo dõi công tác sinh viên, Cố vấn học tập các lớp, đại diện Chi đoàn Thanh niên, Chi Hội sinh viên.
b) Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Khoa:

Căn cứ đề nghị của tập thể đơn vị lớp sinh viên giúp Trưởng khoa đánh giá chính xác, công bằng, công khai và dân chủ kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên trong Khoa.

Điều 9. Sử dụng kết quả rèn luyện sinh viên
9.1. Kết quả phân loại toàn khóa của từng sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý Sinh viên của Học viện và ghi vào bản điểm kết quả học tập, rèn luyện của từng sinh viên khi tốt nghiệp.
9.2. Sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc được Học viện xem xét biểu dương, khen thưởng.

9.3. Sinh viên xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì phải tạm ngừng học một năm ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ buộc thôi học.
9.4. Sinh viên có điểm rèn luyện từ khá trở lên được đưa vào diện xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

Điều 10.  Quyền khiếu nại 

Sinh viên có quyền khiếu nại lên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên và Khoa quản lý sinh viên nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác. 
Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Điều 11. Tổ chức thực hiện
11.1. Vào đầu năm học Cố vấn học tập phổ biến toàn bộ Quy chế này cho sinh viên của lớp phụ trách được biết.
11.2. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Sau khi hết thời gian quy định của Học viện phải lập danh sách những sinh viên không nộp học phí đúng thời gian quy định chuyển cho Phòng chính trị và Công tác sinh viên theo dõi để đánh giá kết quả rèn luyện vào cuối học kỳ.

11.3. Hết học kỳ các Khoa có sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Phòng Khoa học và Hợp tác, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thuộc Học viện thống kê số lượng sinh viên được biểu dương khen thưởng , vi phạm các quy định liên quan đến phần việc đơn vị đảm nhiệm, theo lớp, kèm theo hình thức xử lý (nếu có) gửi Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để tổng hợp. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thông báo với các Khoa Quản lý sinh viên để phục vụ công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.
11.4. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên giúp Giám đốc Học viện duy trì, tổ chức thực hiện nghiêm quy định này trong toàn Học viện.
                                                                       GIÁM ĐỐC 

Đã Ký
                                                               PGS, TS. Đào Văn Hùng
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